Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính
Mở đầu:
Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, tháng 2/2005 được nâng cấp thành trường cao đẳng) được thành lập từ năm 1986. Với gần 30 năm không ngừng xây dựng và phát triển nên các hoạt động của nhà trường ngày càng hoàn thiện và đi vào nền nếp. Hoạt động tài chính và quản lý tài chính cũng vậy. Từ những ngày công tác kế toán diễn ra hoàn toàn thủ công, đến nay hoạt động tài chính đã được tin học hoá và nhân sự ngày càng nâng cao tay nghề, chuyên môn. Chính vì vậy, công tác tài chính và quản lý tài chính luôn theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng mọi hoạt động ngày càng phát triển của nhà trường.

Nguồn tài chính của Trường chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp, trong đó nguồn ngân sách cấp chiếm khoảng 73%; nguồn thu sự nghiệp khác chiếm khoảng 27%. Nguồn kinh phí của Nhà trường đều được sử dụng đúng mục đích theo quy định của Nhà nước, ưu tiên cho công tác đào tạo, NCKH, phục vụ giảng dạy và nâng cao đời sống CBVC. Hàng năm Nhà trường đều có chủ trương trích từ nguồn thu sự nghiệp để chi hỗ trợ giảng dạy, NCKH, viết tài liệu, giáo trình; hỗ trợ CBVC học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên …), đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Tiêu chí 9.1. Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.
1. Mô tả

Quy chế chi tiêu nội bộ là một công cụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý tài chính, nó đảm bảo các khoản thu chi tài chính của nhà trường được thực hiện theo quy định. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ sẽ thực hiện quản lý tập trung, thống nhất các nguồn thu, duy trì và khuyến khích mở rộng các nguồn thu, đảm bảo chi tiêu thống nhất trong toàn trường, thực hiện chi tiêu tiết kiệm và hợp lý. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo nghị định 43/2006/NĐ–CP của chính phủ [H9.9.1.1] và các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính [H9.9.1.2], Nhà trường đã tiến hành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm tài chính làm căn cứ để cán bộ viên chức trong đơn vị thực hiện và kho bạc Nhà nước Quận Tân Bình thực hiện kiểm soát chi. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai: bộ phận biên soạn tham mưu cho Hiệu trưởng dự thảo quy chế; các phòng, trung tâm, khoa, tổ có trách nhiệm tổ chức góp ý hoàn chỉnh dự thảo; Nhà trường tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong Hội nghị cán bộ, viên chức; Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế và thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức biết [H9.9.1.3 – 5 quy chế chi tiêu nội bộ từ 2011 đến 2015]. Nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã xác định rõ các nguyên tắc thu, chi; xác định nguồn thu kinh phí, phân bổ các nội dung chi, mức chi, phương thức, thời gian chi và quy trình thực hiện chi cho con người cũng như chi cho các hoạt động đảm bảo cho quá trình tổ chức đào tạo của nhà trường diễn ra bình thường.
Công tác quản lí tài chính là một bộ phận cấu thành trong công tác quản lí nhà trường và gắn bó mật thiết với các lĩnh vực quản lí khác, như: quản lí đội ngũ, quản lí chương trình đào tạo, quản lí tổ chức các hoạt động phục vụ, đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường được thực hiện theo đúng nhiệm vụ. Công tác quản lý tài chính tại trường tập trung chủ yếu vào quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng định hướng các nguồn kinh phí NSNN cấp, các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý các nguồn thu, quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính đã được nhà trường tổ chức thực hiện thông qua các công cụ quản lý tài chính đã được nhà nước quy định. Dựa vào các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tài chính của nhà nước, các báo cáo quyết toán [H9.9.1.4 – các báo cáo quyết toán năm], kiểm toán [H9.9.1.5 – các báo cáo kiểm toán cty kiểm toán], biên bản duyệt quyết toán [H9.9.1.6 – các biên bản duyệt quyết toán của Sở GD] của các năm trước, dự kiến phát triển quy mô đào tạo, phát triển cơ sở vật chất, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác, dự kiến chi cho con người, chi quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn và chi mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản, vào cuối quý 3 đầu quý 4 Nhà trường tiến hành lập dự toán kinh phí năm sau [H9.9.1.7 – các dự toán năm] để trình Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính duyệt [H9.9.1.8 – các quyết định giao dự toán thu chi NSNN].
Kết hợp dự toán kinh phí đã được duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua hội nghị cán bộ viên chức, nhà trường đã giao cho phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra các nguồn vốn, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả theo đúng qui định nhà nước. Để ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sử dụng kinh phí của Trường kịp thời, chính xác, Nhà trường đã áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ–BTC về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” [H9.9.1.9].
Nhà trường đã áp dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS; phần mềm quản lý tài sản vào trong công tác quản lý tài chính. Hiện nay đã tin học hóa được hơn ...% khối lượng công việc kế toán từ khâu cập nhật các dữ liệu đầu vào và kết xuất dữ liệu đầu ra. Việc thu học phí, lệ phí đào tạo các bậc, các hệ trong toàn trường cũng được quản lý theo phần mềm. Nhờ vào việc tin học hóa mà công tác kế toán đảm bảo tính chính xác, thông tin nhanh và đầy đủ, phục vụ cho công tác quyết toán định kỳ đúng yêu cầu và đúng kế hoạch, giúp cho việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản của Nhà trường được nhanh chóng và kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường.
Tuy nhiên nhà trường chưa xây dựng văn bản Quy chế Quản lý tài chính theo quy định của ngành.
2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã thực hiện quản lý tài chính đúng theo quy định và chủ trương của Nhà nước; đã quản lý các nguồn vốn và các nguồn kinh phí có hiệu quả; đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho từng năm và được thông qua rộng rãi, dân chủ, công khai trong CBVC; các mục chi đảm bảo theo tính chất công việc; công tác báo cáo tài chính thực hiện công khai, rõ ràng, đúng định kỳ; các chế độ chính sách quy định của CBVC, SV được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích; đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính.
3. Những tồn tại:

Mặc dù là một đơn vị dự toán cấp 2 nhưng dự toán tài chính của trường do Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính cùng xét duyệt nên thời gian nhận được quyết định giao dự toán thu chi NSNN thường chậm, dẫn đến kế hoạch tài chính khó thực hiện được kịp thời, ảnh hưởng đến công tác dạy và học của Nhà trường, nhất là vào đầu năm tài chính.

Việc lưu trữ các tài liệu, văn bản tài chính chưa được bố trí sắp xếp khoa học do chưa có bộ phận lưu trữ riêng.
Chưa xây dựng Quy chế Quản lý tài chính.
4. Kế hoạch hành động:

Bắt đầu năm học 2015-2016 trở đi, tập trung tăng cường công tác dự báo phát triển quy mô đào tạo, nhân sự, cơ sở vật chất,... và bám sát Kế hoạch Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến 2020 xây dựng dự toán kinh phí hoạt động năm sau ngay từ đầu quý 3 của năm trước nhằm giải quyết vấn đề thời gian phê duyệt dự toán.
Trong năm học 2015-2016 phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng Quy chế Quản lý tài chính của trường để ban hành thực hiện.
Từ năm học 2015-2016 trở đi áp dụng 5S trong công tác lưu trữ.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 9.2. Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.
1. Mô tả

Trường là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách thành phố, có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Các nguồn thu của Trường gồm có: nguồn thu từ kinh phí NSNN cấp thường xuyên hàng năm thông qua quyết định giao dự toán [H9.9.2.1 chung với H9.9.1.8]; nguồn thu từ kinh phí NSNN cấp không thường xuyên; nguồn thu sự nghiệp bao gồm thu học phí các bậc, hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông, Trung học phổ thông; thu lệ phí, thu hoạt động đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo, thu dịch vụ và các khoản thu sự nghiệp khác.
Trong 5 năm qua, bình quân hàng năm số thu từ nguồn NSNN chi thường xuyên khoảng 60,4 tỷ; số thu từ học phí, lệ phí khoảng 14,8 tỷ; số thu khác khoảng 7 tỷ. Nói chung nguồn tài chính của trường đáp ứng được cho các hoạt động của trường, tuy nhiên so sánh số thu từ nguồn NSNN chi thường xuyên theo từng năm thì các năm 2013 và 2014 bị giảm. Theo các báo cáo quyết toán [H9.9.2.1 chung với H9.9.1.4 – các báo cáo quyết toán năm] thì số thu NSNN cấp năm 2013 giảm 13,36% so với năm 2012; năm 2014 giảm 8,43% so với năm 2013. Nguyên nhân giảm một phần do các quy định giảm chi của nhà nước [H9.9.2.3 – các quy định hay thông tư ... về giảm chi, tiết kiệm chi], một phần do số lượng sinh viên tuyển sinh đầu vào các bậc, hệ đều giảm, loại hình liên thông Cao đẳng NH 2014-2015 không được tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, quy mô đào tạo bị giảm dần [H9.9.2.4 - Báo cáo của tiêu chí 1 của tiêu chuẩn 4] nên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Trường.
Tất cả các nguồn thu của trường đều được phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy định cụ thể tỷ lệ thu để thành lập các quỹ trong nguồn thu sự nghiệp [H9.9.2.5 chung với H9.9.1.3 – 5 quy chế chi tiêu nội bộ từ 2011 đến 2015].
Các khoản chi bình quân hàng năm của nhà trường cho cán bộ, viên chức chiếm 53,1 %; cho đào tạo chiến 21,8 %; cho cơ sở vật chất chiếm 10,6 %; chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học chiếm 0,2 %; còn lại là chi khác [H9.9.2.6 – thống kê chi 5 năm].
Ngoài các khoản trên, 5 năm qua nhà trường còn được cấp trên cấp cho 5,3 tỷ kinh phí không thường xuyên để nhà trường đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, chi trợ cấp khó khăn cho viên chức có hệ số lương nhỏ hơn 3, chi miễn giảm học phí cho HSSV, ... [H9.9.2.7 – Sổ chi tiết tài khoản 66122].
Dựa trên các báo cáo quyết toán, so sánh tỷ lệ giữa tổng chi và tổng thu thì năm 2011 bội chi 3%, năm 2012 bội chi 6,3%. Nguyên nhân bội chi là trong 2 năm đó nhà trường đã chi cho đào tạo và chi khác chiếm đến 40%, năm 2012 chi cho cơ sở vật chất tăng đột biến (12% so với năm 2011). Năm 2013 và 2014 nhà trường đã áp dụng chính sách tiết kiệm chi như bãi bỏ một số khoản chi mang tính bao cấp, xác định lại định mức vật tư thực tập, tận dụng sản phẩm thực tập, ... nên chi cho đào tạo đã giảm được bình quân 9%. Với các biện pháp tiết kiệm chi được áp dụng, năm 2013 trường còn tích lũy được 2,5% nguồn thu, năm 2014 trường còn tích lũy được 5,2% nguồn thu để chuyển sang năm sau.
2. Điểm mạnh:

Các nguồn tài chính của trường đều được thực hiện đúng quy định: thu đúng, thu đủ và phản ảnh đầy đủ vào sổ sách kế toán và phần mềm kế toán IMAS. Các nguồn tài chính đáp ứng được cho các nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ giảng dạy và học tập của trường
Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy chế chi tiêu nội bộ cũng như các văn bản chính sách của nhà nước quy định.
3. Những tồn tại:

Công tác tuyển sinh trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, chưa có những cải tiến hiệu quả nên số lượng HSSV đầu vào thấp hơn các năm trước, lượng HSSV trong quá trình đào tạo giảm nhiều nên nguồn thu bị ảnh hưởng dẫn đến việc đầu  tư trang thiết bị hiện đại, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho CB- GV- NV còn hạn chế.

Chưa tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn có của Trường, nhất là trong lĩnh vực NCKH; chưa đa dạng hoá các loại hình đào tạo; các hoạt động liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các địa phương để tăng nguồn thu cho trường.
Hai năm 2011 và 2012 bội chi từ 3 ÷ 6,3% so với nguồn thu.

4. Kế hoạch hành động:

Trong các năm tới bám sát kế hoạch chiến lược phát triển để mở rộng qui mô, loại hình đào tạo một cách hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tăng thêm nguồn thu, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả để nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa cho các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường, đồng thời tăng thu nhập cho CBVC của Trường.
Tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng, khả năng, vị thế của nhà trường trong giai đoạn hiện tại; tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị, các địa phương về nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực để cải tiến các loại hình đào tạo, dịch vụ hiện có, thiết kế các dịch vụ mới dựa trên cơ sở xác định nhu cầu và thị trường “tiềm năng” để đề ra chiến lược tạo nguồn thu hợp pháp.
5. Tự đánh giá: Không Đạt

Tiêu chí 9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả

Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC của Nhà trường. Công tác công khai tài chính của Nhà trường được thực hiện tại hội nghị CBVC hằng năm về các khoản thu chi, trích lập và sử dụng quỹ để các bộ phận, CBVC kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ trong công tác quản lý tài chính với Ban thanh tra của Nhà trường [H9.9.3.1 – các QĐ và danh sách ban TTND]. Ban thanh tra có trách nhiệm kiểm tra cụ thể rõ ràng minh bạch để trả lời theo kiến nghị của CBVC, góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản lý tài chính [H9.9.3.2 – các báo cáo kiểm điểm hoạt động của BTTND].

Công tác quản lý tài chính của Trường đã được tin học hoá với các phần mềm phục vụ cho công tác kế toán, quản lý học phí, tài sản… đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.

Hằng năm, Trường tổ chức kiểm toán nội bộ tra công tác tài chính để kiểm tra, giám sát việc thu chi hoạt động của Trường thực hiện có đúng qui định Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ. Từ đó đánh giá, kiến nghị và chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính [H9.9.3.3 chung với H9.9.1.5 – các BC kiểm toán ].
Căn cứ vào Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, nhà trường đã thực hiện niêm yết Thông báo công khai dự toán thu – chi, quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn khác tại Bảng tin của nhà trường theo đúng thời gian quy định [H9.9.3.4 – các bảng công khai tài chính từng năm].
Nhằm mục đích công bố công khai rộng rãi hơn, nhà trường đã thực hiện công khai tài chính (biểu mẫu 24 trong công khai giáo dục) hàng năm và đưa vào trang web của trường [H9.9.3.5 – trang web, mục Công khai giáo dục].
Ngoài các công khai đã trình bày ở trên, trong các năm qua nhà trường còn tiến hành công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác; công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác; công khai việc cho thuê tài sản nhà nước; công khai quản lý, sự dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định của nhà nước [H9.9.3.6 – các bảng công khai].

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của trường, trong đó có công tác quản lý tài chính, các năm qua nhà trường đã thành lập các Ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí [H9.9.3.8 – các QĐ Ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí] và Ban Kiểm tra nội bộ - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở [H9.9.3.8 – các QĐ Ban kiểm tra nội bộ] của nhà trường. Trưởng ban thanh tra nhân dân là thành viên của Ban Kiểm tra nội bộ - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
2. Điểm mạnh:

Hàng năm Nhà trường thực hiện tốt công tác công khai tài chính theo định kỳ đầy đủ để mọi người kiểm tra các hoạt động thu chi của Nhà trường, đóng góp ý kiến trong sử dụng các nguồn thu, nhằm phát huy những mặt mạnh; khắc phục những tồn tại, đưa công tác tài chính và quản lý tài chính ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Công tác thanh tra giám sát được thực hiện thường xuyên, nâng cao hiệu quả dân chủ trong quản lý tài chính.
3. Những tồn tại:

Việc công khai tài chính chỉ thực hiện ở hội nghị cán bộ viên chức hằng năm, chưa đa dạng các hình thức công khai.
4. Kế hoạch hành động:

Trường sẽ đa dạng hoá các hình thức công khai tài chính như: công bố trong các kỳ họp thường niên của đơn vị, niêm yết công khai tại đơn vị, thông báo bằng văn bản đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để kiểm tra, giám sát công tác tài chính của Nhà trường.

Từ năm học 2015-2016 tiến hành Xây dựng quy định về cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quy trình triển khai để các đơn vị tự tiến hành kiểm tra nội bộ và chịu sự kiểm soát của nhà trường, chuẩn bị cho triển khai thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 9:
Công tác tài chính và quản lý tài chính của Nhà trường đã đi vào nề nếp, cơ bản đã thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ chính sách hiện hành Nhà nước quy định; hạch toán thu, chi rõ ràng; đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính; nguồn thu chủ yếu chi cho công tác giảng dạy và phục vụ học tập cho HSSV học trên mô hình học cụ, vật tư, máy móc, trang thiết bị và các dụng cụ học tập khác. Tất cả các khoản chi đều căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và được công khai cho toàn bộ cán bộ viên chức biết. Tuy nhiên trong các năm qua nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước của trường bị giảm do lượng tuyển đầu vào và quy mô đào tạo giảm. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo chưa đóng góp tăng nguồn thu cho trường. Các hoạt động đào tạo ngắn hạn và các dịch vụ khác đóng góp vào nguồn thu còn quá ít (khoảng 8,4%).
Trong những năm tiếp theo Nhà trường cố gắng đưa công tác hoạt động tài chính và quản lý tài chính tốt hơn nữa để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả cao, đúng tầm với quy mô phát triển chiến lược Trường.
